LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 14 (Từ ngày 05/12  đến ngày 09/12/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
05/12
	
Sáng
	1
	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	27
	Tập đọc
	Chuỗi ngọc lam. (Điều chỉnh)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	66
	Toán
	Chia 1 số TN cho 1 số TN, thương là số TP
	GAĐT - máy

	
	
	4
	27
	LTVC
	Tiết 1: Ôn tập về từ loại.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	27
	T.Anh-B
	Unit 9: Lesson 2
	

	
	
	6
	27
	Khoa học
	Gốm xây dựng: gạch, ngói (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	HĐNGCK
	GDNSVMTL Bài 6: Em yêu thiên nhiên
	Máy

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
06/12
	
Sáng
	1
	27
	T.L.Văn
	Tiết 1: Làm biên bản cuộc họp.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	67
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	3
	14
	K.chuyện
	Pa-xtơ và em bé.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	27
	Song ngữ
	Ôn tập chương 4
	

	
	
	6
	27
	Thể dục
	Động tác điều hòa - Trò chơi “Thăng bằng” - BS
	

	
	
	7
	14
	Mĩ thuật
	Chú bộ đội của chúng em
	GAĐT - máy

	
	
	8
	
	Âm nhạc
	Ôn tập 2 bài hát Những bông hoa những bài ca, Ước mơ và kết hợp vận động cho bài hát
	GAĐT - máy

	
Tư
07/12
	
Sáng
	1
	28
	Tập đọc
	Hạt gạo làng ta.(Bổ sung - Điều chỉnh)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	68
	Toán
	Chia 1 sốTN cho 1 số TP
	GAĐT - máy

	
	
	3
	14
	Chính tả
	Nghe viết: Chuỗi ngọc lam.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	14
	Đọc sách
	CĐ 4 - Bài 2: Xem phim tư liệu về anh bộ đội trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.
	

	
	
Chiều
	5
	28
	Khoa học
	Xi măng (Điều chỉnh)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	14
	Lịch sử
	Thu - đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” (Bs)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	
	T.Anh-L
	Travel
	

	
Năm
08/12
	
Sáng
	1
	28
	LTVC
	Tiết 2: Ôn tập về từ loại.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	28
	T.Anh-B
	Unit 9: Lesson 3
	Máy

	
	
	3
	27
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	
	4
	
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Man-made materials
	

	
	
	6
	14
	Địa lý
	Giao thông vận tải (Bổ sung: Giáo dục địa phương)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	14
	Kỹ thuật
	Sử dụng tủ lạnh (tiết 1)
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
09/12
	
Sáng
	1
	28
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	
	2
	28
	T.L.Văn
	Tiết 2: Luyện tập làm biên bản cuộc họp.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	70
	Toán
	Chia 1 số TP cho 1 số TP (Đ/c - Bỏ bài 1d)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	28
	Thể dục
	Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thăng bằng” 
	

	
	
Chiều
	5
	14
	Đạo đức
	Tôn trọng phụ nữ-T1
	GAĐT - máy

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	
	HĐTT
	"SHL- SHTCĐ: Uống nước nhớ nguồn.  HĐ2: Giao lưu với các cựu chiến binh ở địa phương”.
	Máy

	
	
	8
	
	T.Anh-L
	Travel
	


Ngày 25 tháng 11 năm 2022
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

